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Caùc vaên baûn qui phaïm phaùp luaät vaø Nghò ñònh thoâng tö ñöôïc tham chieáu trong quaù trình quaûn lyù döï aùn (chuû yeáu) 
 

Nhóm Soá, kyù hieäu vaên baûn Trích yeáu noäi dung vaên baûn Ghi chuù 

LUẬT   
Hiến pháp 2013 
.doc           .pdf  

Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp ban hành 1/1/1960, Hiến pháp 
năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 ENGLISH 

NGHI QUYẾT 64 

34/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật 

 

 Luật 62/2014 Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân  
 Nghị quyết Về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân  
 Luật  Tố tụng Hình sự  
 Luật Tố tụng Hành chánh  
 Luật Tố tụng Dân sự  

1 Luật số: 17/2008/QH12 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
2 Luật 80/2015 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ENGLISH 
1 Luaät daân söï (2005) LUẬT DÂN SỰ 2015.DOC                              ENGLISH 2015 ENGLISH 
1 Luaät Phoøng chaùy chöõa chaùy số 

27/2001/QH10  29-6-2001 
Văn bản liên quan PCCC  

2 Luật PCCC 2013 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC 2001 

 

…3 Nghị định 79/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và 
chữa cháy sửa đổi 

 

1 Luaät xaây döïng (2003) ENGLISH. doc ENGLISH  
2 Luaät 38/2009/QH12 Söûa ñoåi boå sung caùc ñieàu luaät coù lieân quan Ñaàu tö XDCB ENGLISH 
3 Luật xây dựng (2014)  .pdf Luật Xây dựng .doc ENGLISH 
1 Luaät thöông maïi (1997- 1998- 2005 )   
1 Luaät Ñieän Löïc Luật Điện Lực 2012 sửa đổi bổ sung ENGLISH 
2 137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật điện lực      Điêu kiện cấp giấy phép hoạt động Điện 
ENGLISH 
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3 25/2013/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn 
của giấy phép hoạt động điện lực      

 

1 Luaät baûo veä moâi tröôøng LUẬT BV MÔI TRƯỜNG ENGLISH 
2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 
 

3 Thông Tư 27/2015/TT-BTNMT Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường 

ENGLISH 

    
1 Luật Kinh doanh BĐS 2014 Luật Kinh doanh BĐS 2014.doc       (hiệu lực 1 – 7 -2015) ENGLISH 
 Quyết định 398/QĐ-BXD ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 11/CT-TTG ngày 23/4/2019 của thủ tướng 

chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn 
định, lành mạnh 

 

 Luật bảo vệ người tiêu dùng  English 
2 Nghị Định 76/2015/NĐ-CP Nghị định quy định một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản số 

76/2015/NĐ-CP 
 

  Liên quan đến BĐS xem thêm NĐ về nhà ở:   Nghị định 99/2015/NĐ-CP  
 Quyết Định 02/2012/QĐ-TTg danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung 
English  

 Nghị đinh 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản 

English 

 Thông tư 27/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của nghị định số 117/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 
11 năm 2015 của chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông 
tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

English 

 Nghị định 163/2006/NĐ-CP   về giao dịch bảo đảm English 
1 Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2014. doc  ENGLISH 
2 Nghị đinh 96/2015/NĐ-CP Qui đinh chi tiết luật doanh nghiệp  
3 Nghị đinh 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ENGLISH 
1 Luaät ñaáu thaàu  ENGLISH 
2 Luật đấu thầu (2013) LUẬT ĐẤU THẦU. DOC ENGLISH + 1/7/2014 
 Nghị Đinh 25/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư  

3 Nghị định 63/2014  HD thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø Löïa choïn NT theo luaät DT mới.DOC ENGLISH + 15/8/2014 
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4x Thông tư 01/2015/TT-BKH Qui định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, mời thầu, dich vụ tư vấn thay thế 
Thoâng tư 06/2010/TT-BKH 

 

5 Nghị định 30/2015/BĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu 
tư  

ENGLISH 

6x Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp ENGLISH 
7  Thông tư 01/2015/TT-BXD Đơn giá nhân công trong Quản lý chi phí XD - DOC ENGLISH 

8x Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Mua sắm hàng hóa ENGLISH 
9 TT 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

10 TT 11/2015/TT-BKHDT HỒ SƠ YÊU CẦU Đ/V Chỉ định thầu chào hàng cạnh tranh  
1 Luật nhà ở Nghị định hướng dẫn luật nhà ở  
2 Luật Nhà Ở 2014 Luật Nhà Ở 2014.doc     thay đổi điều 126 Luật Nhà ở ENGLISH 
3 Nghị định 99/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật Nhà ở ENGLISH 
4 Thông tư 10/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của luật nhà ở và nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở 

 

5 Nghị định 100/2015/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội  
6 Thông tư 20/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
 

7 THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BXD BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ English  
8 VB hợp nhất 05/VBHN 2016 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 08/2008/QĐ-BXD HHL 

05/2014/TT-BXD  

9 THÔNG TƯ 10/2018/TT-BXD Điều chỉnh THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BXD  
10 Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư (hạng A B C)  
11 Thông tư 14/2008/TT-BXD Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư (hạng 1234.doc)  
12 Thông tư 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn 

liền với đất 
 

13 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng ban hành 

NHÀ CC 

14 ND 139/2017/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai 
thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 
động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 

ENGLISH 
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15 Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 
quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, 
quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

 

1 Luật đất đai 2013 Luật đất đai.doc ENGLISH 
2 ND 43/2014/ND-CP HD LUAT DAT DAI  ENGLISH 
3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế cho Nghị định 

105/2009/NĐ-CP 
 

4 Nghị Định 35/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA  
5 Nghị Định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai ENGLISH 
6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Thu tiền sử dụng đất  
7  Nghị định 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi NĐ 45/2014/NĐ-CP  

8 
Thông tư 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn 

liền với đất 
 

1 Luaät ñaàu tö   
2 Luật đầu tư 2014  Luật đầu tư .doc (hiệu lực 1/7/2015 ENGLISH 
3  CV 4366 HD LUAT ĐT   DỰ THẢO NĐ HD LĐT  

tờ trình NĐ HD LĐT 
 

4 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư   . doc  
5 Thông Tư 83/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư và nghị định 

số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư 

 

1 Luật Đầu tư CÔNG 2014 Luật Đầu tư CÔNG 2014.doc     BẢNG LĐTC ENGLISH  
2  Hướng dẫn phê duyệt chủ trương đầu tư công 2015   

 101/BKHĐT-TH  
 

VU KHOAN 
Thực trạng giải pháp P 

3  Dự thảo NĐ HD luật ĐTC    
4  Slide LĐTC 2014  
5 Nghị định 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công  
6 NĐ 77/2015/ NĐ-CP Nghị định về kế hoạch đầu tư CÔNG trung hạn và hằng năm  
7  NĐ 120/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP 
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ngày 02 tháng 12 năm 2016 của chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu 
tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2016 - 2020 

8 Nghị Định 15/2015/NĐ-CP Nghị Định  15/2015/NĐ-CP PPP VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC 
CÔNG TƯ 

ENGLISH 

9 Nghị định 114/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung điều 21 nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 
2008 của chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 

 

10 Luật Đầu tư CÔNG 2019 Luật Đầu Tư Công 2019.doc ENGLISH 
11 Nghị định 69/2019/NĐ-CP 

 
Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển 
giao B-T 

 

12 Nghị định 40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công 
BẢNG LĐTC 2019 

ENGLISH 

1 Luật lao động   
2 05/2015/NĐ-CP Nghị định 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động 
 

3 11/2016/NĐ-CP Nghị định 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước 
ngoài làm việc tại việt nam 

 

4  HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KẾ QUỐC GIA  

1 Luật an toàn VSLĐ   

2 Nghị định 39-2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động  

3 
Nghị Định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 
quan trắc môi trường lao động 

 

1 Luật An toàn thông tin mạng  English 

2 Luật an ninh mạng  English 

3 Luật Hình sự 2017 Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự Số 100/2015/Qh13 ENGLISH 

4 Luật Hình sự 2015  ENGLISH 

5  Văn bản hợp nhất luật Hình sự 2017-2015  

1 LUẬT KIẾN TRÚC 2019   
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1 LUẬT QUI HOẠCH 2017   

2 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch  

NQQH NQ 49/2010/QH Về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình quốc hội quyết định chủ trương 
đầu tư 

English (HHL) thay thế 
bởi LĐT 

 NĐ 30/2020/CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ  

QUẢN LÝ 
DỰ ÁN 

QUẢN LÝ 
QH – KIẾN 

TRÚC 

QUẢN LÝ 
CHẤT 

LƯỢNG 

QUẢN LÝ 
CHI PHÍ 

KIỂM 
TOÁN 

ĐẤU THẦU THANH 
QUYẾT  
TOÁN 

XỬ 
PHẠT 

ODA  PCCC DẦU KHÍ 

 
 
QUẢN LÝ DỰ ÁN   

1 Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình DECREE 12/2009 
 Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng DECREE 53/2017 

2 Nghị Định 59/2015/NĐ-CP Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng . doc bổ sung thẩm định    BẢNG 59 ;  DECREE 59/2015 

3  Qui trình thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của QH;  
Qui trình thủ tục quyết định CTĐT của CHÍNH PHỦ,  
Qui trình thủ tục quyết định CTĐT của UBND TỈNH 

Nội dung Quản 
lý 

 

4 Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 
năm 2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.doc 

ENGLISH 

5 Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng 

ENGLISH 

6  Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD Hợp nhất về các nghị đinh quản lý dự án đầu tư   
 Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây 
dựng tại việt nam 

 

6 NĐ 131/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA  

 NĐ 02/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2015/NĐ-CP 
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VỀ DỰ ÁN 
QUAN TRỌNG QUỐC GIA 

ENGLISH 

7 Thông tư 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng TT hết HL ENGLISH 

8 Thông tư 13/2017/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng thay thế 09/2012/TT-
BXD ngày 28/11/2012 
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VẬT LIỆU 
9 Thông tư 15/2017/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu 

quả QCVN 09:2013/BXD 
VẬT LIỆU 

10 Thông Tư 01/2018/TT-BXD Chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh  ENGLISH  
11 02/2016/TT-BXD Thông tư ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư  

12 Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài 
hoạt động xây dựng tại Việt Nam 

ENGLISH 

13 Thông tư 15/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ENGLISH 

14 Nghị Định 53/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY 
PHÉP XÂY DỰNG  

ENGLISH 

15 Thông tư 16/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 
. pdf  

 

16 Thông tư 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng HHL bởi TT 08/2018 

17 Thông tư 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án 
và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

ENGLISH 

18 Thông tư 22/2016/TT-BXD Thông tư Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy 
định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây Dựng ban hành hoặc liên tịch 
ban hành 

 

19 Thông tư 24/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu 
tư xây dựng (điều 1,2 hết hiệu lực bởi tt 08/2018) 

ENGLISH 

20  Nghị Định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 

 

21 Nghị định 100/2015/NĐ-CP Nhà ở XH  

22 Thoâng tö 03/2009/TT-BXD Quy ñònh moät soá noäi dung cuûa Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP  
23 Nghò ñònh 83/2009/NÑ-CP SÖÛA ñoåi boå sung Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng 

coâng trình 
 

24 Thoâng tö 12/2009/TT-BXD Höôùng daãn chi tieát veà caáp chöùng chæ haønh ngheà hoaït ñoäng XD  
25 Nghị Định số 72/2012/NĐ-CP  ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng 

kỹ thuật. 
 

26 Nghị đĐịnh số 64/2012/NĐ-CP  ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng 
 

 

27 Thoâng tư 22/2009/TT-BXD Qui ñònh chi tiết về ñieàu kieän naêng löïc hoaït ñoäng xaây döïng  
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28 Quyeát ñònh 19/2003/QÑ-BXD Ban haønh quy ñònh ñieàu kieän naêng löïc hoaït ñoäng xaây döïng  
29 Thoâng tö 12/2005/TT-BXD Veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng vaø Ñieàu kieän naêng löïc cuûa toå 

chöùc, caù nhaân trong hoaït ñoäng xaây döïng 
 

30 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP Giaùm saùt ñaùnh giaù ñaàu tö  
 Thoâng tö 13/2010/TT-BKH Maãu ñaùnh giaù ñaàu tö + 17/7/2010 

31 Thông Tư 23/2010/TT-BKH Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá 
dự án đầu tư 

+26/1/2011 

32 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
 

ENGLISH 

 Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT  
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 
04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

 

33 Nghị đinh 78/2007/N Đ-CP  
ngày 11 tháng 05 năm 2007  

đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp 
đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao  

HHL 

34 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP  đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp 
đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 
(thay thế NĐ 78/2007/N Đ-CP) 

 

35 Nghị định số 24/2011/NĐ-CP Bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP  
36 Thông tư 03/2011/TT-BKH Hương dẫn thực hiện một số qui định của ND 108/2009/ND-CP ngày 27 tháng 

11 năm 2009 của CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT 
 

37 Nghị định 112/2006/NĐ-CP Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình HHL 
38 Nghị định 16/2005/NĐ-CP Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình HHL 
39 Nghị đinh về QLDA trước đây: NĐ số 52/1999/ NĐ -CP   08 / 7 / 1999,  

NĐ số 12/2000/ NĐ -CP   05 / 5 /2000, 
NĐ số  07/2003/ NĐ -CP   30 / 01 / 2003 

HHL 

40 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường 

 

41 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 80/2006/NĐ-
CP 

 

42 Nghi định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù  
43 Thông tư 22/2010/TT-BXD Quy định về AN TOÀN LAO ĐỘNG trong thi công xây dựng công trình 3/12/2010 + 45 ngày 
44 Chỉ thị số: 02 /CT-BXD 

 
Về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao 
động và Phòng chống cháy nổ  trong ngành Xây dựng - (năm 2011) 

 

45 Chỉ thị 734/CT-TTg Chấn chỉnh công tác quản lý gói thầu EPC  
46 Số: 99/BXD-KTTC Mẫu HĐ TV QLDA theo NĐ 99/ 2007/NĐ-CP Nhưng NĐ 99 HHL 
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47 Thông tư 33/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  Phân loại, phân cấp công trình xây 
dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (không sử dụng) 

FOLDER: PHÂN CẤP 
CÔNG TRÌNH 

48 Thông tư số 01/2012/TT-BXD  ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép 
thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

 

49 Thông tư số 14/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

 

50 Nghị định 03/2013/NĐ-CP công trình quan trọng – đặc biệt  
51 40/2009/TT-BXD   ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NN tại VN  
52 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013  
53 Thông tư số 11/2014/TT-BXD  ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực 

hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công 
trình. 

 

54 Nghị Định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường  
55 Thông tư  02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng 
 

 Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 
tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 

 

QUẢN LÝ QUI HOẠCH – KIẾN TRÚC   
1 Nghị định 11/2013/NĐ-CP Về quản lý đầu tư phát triển đô thị  
2 Nghị Định 02/2006/NĐ_CP Về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới  
3 TT 01-2003/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị   
4 Nghị Định 44/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng ENGLISH 
5 Thông tư 10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng  

6 Nghị Định 72/2019/ND-CP Sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây 
dựng 

 

7 Nghị Định 37/2010/ND-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị  
8 Nghị Định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng  
9  Quyết đinh 50/2011/QĐ-UBND  Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị  trên địa bàn TP HCM  
10 Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến quản lý quy 

hoạch đô thị (sửa QĐ 48/2011 và 50/2011 
 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG   

1 Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP Veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng DECREE 209/2004 
HHL 
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2 Nghị Định 15/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 
VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – làm rõ NVH 
, công văn 2814 
(Các điều khoản tham khảo ND 15/2013/NĐ-CP)  

DECREE 15/2013 
 

3 Thông tư 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng ENGLISH 
4 Thông tư 09/2014/TT-BXD Hướng dẫn bổ sung NĐ 15/2013 và TT 10/2013 . doc  

5 Thông tư 07/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại thông tư số 03/2016/tt-bxd ngày 
10 tháng 3 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng quy định về phân cấp công 
trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 
dựng 

Phân cấp CT 

6 Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản 
lý hoạt động đầu tư xây dựng Hiệu lực từ 15/5/2016 

Phân cấp CT 

7 Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng  

8 Thông Tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do bộ trưởng bộ xây dựng ban 
hành  

ENGLISH 

9 Qui chế phối hợp Qui chế phối hợp Bộ Công An và BXD trong công tác quản lý đầu tư XD và 
PCCC đối với DA công trình 

 

10 Thông Tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và 
hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do bộ trưởng bộ xây dựng 
ban hành  

ENGLISH   
VẬT LIỆU 

11 Thông tư 11/2017/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân 
phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công 
xây dựng công trình 

An toàn cốp pha NNT 

12 Thông Tư 02/2018/TT-BXD   quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo 
cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng do bộ xây dựng ban hành  

ENGLISH 

13 Thông tư 04/2017/TT- BXD Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình ENGLISH An toàn Nhà 
cao tầng 

14 Thông Tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

 Thông tư số 13/2013/TT-BXD  ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê 
duyệt thiết kế xây dựng công trình. Phụ lục vv… 

 

15 ( TT hướng dẫn NĐ 209  12 
/2005/TT-BXD ) 

Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng  
và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng 

HHL 

16 Nghò ñònh 49/2008/NÑ-CP Veà söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP  
17 Thông tư 27/2009/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình XD (in PL) circular 27  HHL 
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18 Thoâng tö 08/2006/TT-BXD Höôùng daãn coâng taùc baûo trì coâng trình xaây döïng  
19 Nghị định 114/2010/ND-CP Bảo trì công trình xây dựng (bải bỏ phần BẢO TRÌ trong NĐ 209) + 20/1/11 

20 Thông tư 11/2017/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; 
cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử 
dụng trong thi công xây dựng công trình 

An toàn Nhà cao tầng 

 Thông tư 01/2020/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình  

 62/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng 

 

21 Thông tư 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây 
dựng 

English  

22 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP * về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (doc) 
CÁC hành vi nghiêm cấm 
Các công việc trong qui trình thực hiện hợp đồng 

ENGLISH     
 

23 Thông tư 26/2016/TT-BXD * Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng (đã bổ sung tt 04/2019) 

Danh mục Hồ sơ bàn giao  

24  Lập bảng 46; 26  

25 Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng  

26 Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình  

27 Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2017/tt-bxd ngày 30/3/2017 
của bộ trưởng bộ xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi 
công xây dựng công trình./ Ứng dụng công nghệ TT xem link: 
http://cucgiamdinh.gov.vn/CSDL-kiem-dinh-duoc-cong-bo.aspx 

HL 15/9/2019 
ATLĐ 

28 Thông tư 04/2019/TT-BXD * sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo 
trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành  

 

29 CHỈ THỊ 01/2015/CT-BXD Bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình An toàn Nhà cao tầng 

30 Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ hiệu lực   01 / 01 / 2016 
thay thế 10/2014/TT-
BXD 

31  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG 
KỸ THUẬT : qui chuẩn VN 07 - 2016 

 

32 Thông tư 29/2016/TT-BXD Quy trình KIỂM ĐỊNH kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng 
và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng 

An toàn Nhà cao tầng 
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33 Nghị định 39-2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động An toàn 

34 QUYẾT ĐỊNH 73/2011/QĐ-UBND về quy định sử dụng cần trục tháp tại công trường xây dựng trên địa bàn thành 
phố hồ chí minh (Bổ sung thêm QĐ 53/2012/ QĐ-UBND TP HCM) 

An toàn Nhà cao tầng 

35 Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư  

36 10/2014/TT-BXD THÔNG TƯ  QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ 

HHL 
thay thế Thông tư số 
39/2009/TT-BXD 

37  Danh mục TCVN về ATLĐ VSLĐ  FILE LIÊN KẾT ATLD 

38 Thông tư số 02/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân 
dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị. 

 

39 Thông tư 11/2012/TT-BXD Chi phí bảo trì  

40 Chæ thò 13/2006/CT-BXD Veà vieäc taêng cöôøng quaûn lyù chaát löôïng caùc coâng trình xaây döïng cuûa chuû ñaàu 
tö laø tö nhaân 

 

41 Chæ thò 07/2007/CT-BXD Tăng cường quản lý xd nhà cao tầng An toàn Nhà cao tầng 

42 Chæ thò 09/2007/CT-UBND Veà baûo ñaûm an toaøn coâng trình laân caän, veä sinh moâi tröôøng trong quaù trình 
thi coâng xaây döïng coâng trình treân ñòa baøn TP.HCM 

An toàn Nhà cao tầng 

43 Quyết định 87/2004/Q Đ-CP Quản lý hoạt động của nhà thầu NN trong lỉnh vực XD tại VN  
44 Quyết định số số 03/2012/ QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 01 năm 2012 
bổ sung một số điều của Quy chế quản lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh 
vực xây dựng tại Việt Nam Ban hành kèm Quyết định số 87/2004/Q Đ-Ttg 

 

45 Nghị đinh 126/2005/N Đ-CP Qui định về xử phạt  
46 Nghị đinh 95/2007/N Đ-CP Sửa đổi Nghị đinh 126/2005/N Đ-CP  
 Nghị định 23/2009 Xử phạt hành chính trong hoạt động XD, kinh doanh, khai thác..  

47 Thông tư 24/2009/BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh 
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 
quản lý phát triển nhà và công sở 

 

48 Quyết đinh 15/2008/UBND Trách nhiệm quản lý chất lương công trình trên địa bàn TP HCM  
49 Nghị định 41/2007/NĐ-CP  Xây dựng công trình ngầm đô thị  N Đ ngày 22/3/2007  
50 1380 /BXD- GĐ Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhà cao tầng An toàn Nhà cao tầng 
51 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD về qui định QL ATLĐ trong thi công XD CT ATLĐ (hợp nhất) 
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52 13994/BTC-BH Bảo hiểm xây dựng (Công văn Bộ Tài Chính)  

53 Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Phòng cháy và chữa cháy - 
(điều 18) 

 

54 Nghị định số 46/2012/NĐ-Cp  ngày 22/05/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

 

55 Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, 
cam kết bảo vệ môi trường - Phụ lục (điều 24 xác nhận các biện pháp bảo vệ 
môi trường khi vân hành dự án) 

 

56 Th. tư 04/2008/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - KẾT QUẢ kiểm định và gởi tờ khai 
(phần II thông tư) 

 

57 Thông tư  55/2012/TT-BGTVT 
QCVN 48: 2012/BGTVT 
QCVN 49: 2012/BGTVT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật  
giàn di động trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp  
và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển 

dàn khoan 

QUẢN LÝ CHI PHÍ   
1  Nghị định 99/2007 /NÑ-CP Veà quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình HHL 
2 Nghị định  03/2009 / NÑ-CP  Hướng dẫn bổ sung NĐ 99/2007 (1 trang A4) HHL 
3 Nghị định 112/2009/NĐ-CP   Veà quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình +     1/2/2010 
4 Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng BẢNG 68 

Bảng TMĐT và DT NĐ 68/2019/NĐ-CP 
Thay thế NĐ 32 
  

  Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu 
HD thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø Löïa choïn NT theo luaät DT mới. NĐ 63/2014 
DOC 

 

5 Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng. doc Thay thế TT 
06/2016/BXD - ENGLISH 

6 Thông tư 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức Xây Dựng _ CÁC ĐINH MỨC   

7 Thông tư 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng  

8 Thông tư 12/2019/TT-BXD Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây 
dựng và chỉ số giá xây dựng 

 

9 Thông tư 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc 
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
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10 Thông tư 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng  

11 Thông tư 15/2019/TT-BXD Hhướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng  

12 Thông tư 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng English 

13 Thông tư 17/2019/TT-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình  

14 Thông tư 18/2019/TT-BXD Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng  

15 Thông tư 19/2019/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng  

16 Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị  

17 Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư Chung cư 

18  Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng  

20 Nghị Định 96/2019/NĐ-CP Về Khung giá đất  
21 Nghị định 69/2019/NĐ-CP 

 
Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển 
giao 

 

22 Thông tư 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu 
tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  

 

23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  BIM (.doc) BẢNG 32 ENGLISH HHL 

24 Thông tư số 02/2015/TT-
BLĐTBXH 

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước  

25 Nghị định 48/2010/NĐ-CP HỢP ĐỒNG TRONG QUAN LÝ XD +     1/7/2010 
26 Nghị định 37/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết về Hợp đồng xây dựng (DOC) SO SÁNH NĐ 48  ENGLISH 
27  Bảng CÁC CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP 

ĐỒNG BẢNG 37 NĐ 37 
 

28 Nghị Định 84/2015/NĐ-CP Giám sát đánh giá đầu tư  

 Nghị định 01/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP 
NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ 
ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 

ENGLISH 

29 Nghị định 87/2015/NĐ-CP Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá 
hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

ENGLISH 

30 22/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Có HL 18/12/2015 

31 Nghị đinh 83/2015/NĐ-CP Đầu tư ra nước ngoài  

30 Qđ 1161/QĐ-BXD Suất đầu tư XD 2015  
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31 QĐ 706/QĐ-BXD  Suất đầu tư XD 2016   Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá 
xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 

 

32 QĐ 1291/QĐ-BXD Suất vốn đầu tư 2017 . doc (ban hành 2018)  

33 Thông tư 113/2018/TT_BTC Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch  

34 Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc 

 

35 NghỊ định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng v 

36 Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/nđ-cp ngày 13 
tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 
đầu tư xây dựng 

ENGLISH 

37 TT 119/2015/TT-BTC  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa 

 

38 Thông tư 190/2015/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng chỉ phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các 
dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tráỉ phiếu Chính phủ. PHỤ 
LỤC 

 

39 Thông tư 05/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ 
CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

 

40 Thông tư 06/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
BIM -> (thông tư này bị thay thế bởi TT 09/2019/TT-BXD) 

Thay thế Thoâng tö 
04/2010/TT-BXD 

41 Thông tư 07/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG  
42 Thông tư 08/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY 

DỰNG 
 

 

43 thông tư 72/2017/TT-BTC 
 

quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các 
chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

 

44 Thông tư 09/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

45 Thông tư 209/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 
PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH 
THIẾT KẾ CƠ SỞ 

 

46 79/QĐ-BXD CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG 15 tháng 02 năm 2017 

BẢNG TRA CHI PHÍ 
Bị thay thế bởi Thông tư 
16/2019/TT-BXD 

47 1057/QĐ-BXD CÔNG BỐ HƯỚNG DẪN TẠM THỜI ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN 
CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM 
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48 Thông tư 01/2017/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY 
DỰNG 

 

49 Thông tư : 30/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG 
NGHỆ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

TT 30/2016/TT-BXD 

50 Thông tư 01/2017/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY 
DỰNG 

 

51 Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng  

52 Thông tư 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị  

53 Quyết Định 451/2016/QĐ-BXD công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình  

54 Thông tư 08/2010/TT-BXD Hiệu chỉnh giá hợp đồng xây dựng  
55 Thoâng tö 04/2010/TT-BXD 

tổng mức đầu tư 
tổng dự toán 

Hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư XD CT thay thế 05/2007/TT-BXD 
Phụ luc 1  BẢNG TRA 
  Hướng dẫn TT 04 của T Bình Định  

+  15/7/2010 
Thay thế 18/2008/TT-
BXD; 05/2007/TT-BXD 

56 Thông tư 11/2012/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng  
57 Thông tư 117 / 2008 / TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư  

của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 
 

58 Thông tư 24/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế 
thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 

 

59 Thoâng tö 118/2007/TT-BTC Höôùng daãn quaûn lyù, söû duïng chi phí quaûn lyù döï aùn ñaàu tö cuûa caùc döï aùn söû 
duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc (nhóm QLDA) 

Thay thế TT 
98/2003/TT-BTC 

60 Thoâng tö 04/2005/TT-BXD Höôùng daãn laäp vaø quaûn lyù chi phí döï aùn ñaàu tö xaây döïng CT HHL 
61 Thông tư 05/2007/TT-BXD  HD Lập và QLCP ĐT XD C Trình HHL  
62 Quyết định 957/2009/QD9-BXD   công bố Định mức chi phí QLDA và TV ĐTXDCT  
63 Quyết định 1172/QĐ-BXD năm 

2012 
Định mức dự  toán công tác xây dựng 
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNGĐỊNH MỨC DỰ TOÁN Xây 
DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) 

 

64 Thoâng tö  05 /2009/TT-BXD                             Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình  
65 Chæ thò 13/2008/CT-UBND Veà quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình treân ñòa baøn TP.HCM  
66 Thoâng tö 06/2007/TT-BXD Höôùng daãn hôïp ñoàng trong hoïat ñoäng xaây döïng (thay thế TT 02/2005/BXD) HHL 
67 Thông tư 06/2010/TT-BXD Giá ca máy và thiết bị thi công  
68 Thông tư 05/2008/TT-BXD Bieán ñoäng giaù nguyeân vaät lieäu  
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69 Thông tư 09/2008/TT-BXD  Bieán ñoäng giaù nguyeân vaät lieäu HHL 
70 Thông tư 109/2000/TT-BTC  H.dẫn thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư  
71 Thông tư 23/2007/TT-BTC    qui định chế độ công tác phí, tổ chức HN cơ quan công lập  
72 Thông tư 09/2007/TT-BXD   Xaùc ñònh vaø quaûn lyù chi phí tö vaán NN  
73 Thông tư 18/2008/TT-BXD  Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự 

toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ XD 

HHL 

74 Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát 
xây dựng 

 

75 Thông tư 18/2010/TT-BLDTBXH Qui định tiền lương chuyên gia tư vấn  
76 Quyết định 788/QĐ-BXD Ngày 26 tháng 8/2010 Hướng dẫn đo bóc khối lượng  
77 Thông tư 06/2010/TT-BXD Phương pháp xác định giá ca máy  
78 Quyết định 80/2010/Q Đ-CP  Miển phí xây dựng  
79 Thông tư 22/2010/TT-BKH Chi phí giám sát đánh giá đầu tư kèm NĐ 24/2006 
80 Nghị Định 22/2011/N Đ-CP Lương tối thiểu cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực 

lượng vũ trang và người lao động làm việc ở cơ quan nhà nước, lực lượng vũ 
trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp Nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty 
TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý theo 
hoạt động của Luật Doanh nghiệp. 

 

81 Nghị Định 108/2011/N Đ-CP Lương tối thiểu cho đối tượng còn lại  
82 Nghị định số 24/2011/NĐ-CP  ngày 05/04/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 

108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp 
đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 

 

83 Thông tư 09/2011/TT-BXD MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XD  M 
84 Thông tư 08/2011/TT-BXD MẪU HỢP ĐÔNG TƯ VẤN T vÊn kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh, t vÊn lËp 

dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng 
tr×nh,  t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 

M 

85  Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng HCM  
86 Công văn số 1730/BXD-KTXD  ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng 

công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị 
định số 70/2011/NĐ-CP. 

 

87 161/2012/TT-BTC Thanh toán qua kho bạc  
88 162/2012/TT-BTC Tạm ứng qua kho bạc  
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89 Thông tư 75/2014/TT-BTC Qui định mức thu chi phí  
90 Thông tư 17/2013/TT-BXD Chi phí khảo sát XD  
91 thông tư 01/2015/TT-BXD ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG  
92 61/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất  

KIỂM TOÁN   

1 Quyết định 01/2010/QĐ-KTNN Qui trình kiểm toán ngân sách nhà nước  

 2 Nghị định 105/2004/NĐ-CP Về kiểm toán độc lập  

 3 Quyết Định 05/2007/QĐ-KTNN Qui trình kiểm toán dự án đầu tư Quyết định ban hành qui trình 05/2007/QĐ-
KTNN 

 

 4  Hồ sơ kiểm toán công trình dạng chỉ định thầu  

 5  Hồ sơ kiểm toán công trình dạng đấu thầu  

6  QUI TRÌNH KIỂM TOÁN  

ĐẤU THẦU   
1 Nghò Ñònh 58/2008/NÑ-CP Höôùng dẫn thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø Löïa choïn NT theo luaät Xd HHL 
2 QÑ 49/2007/QÑ-TTg  HHL 
3 Nghò Ñònh 85/2009/NÑ-CP Höôùng daån thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø Löïa choïn NT theo luaät DT + 1/12/2009 HHL 
4 Nghị định 68/2012/NĐ-CP BỔ SUNG NĐ 85/2009/NĐ-CP HHL 
5 Nghị định 63/2014  HD thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø Löïa choïn NT theo luaät DT mới.DOC 

QUI TRÌNH ĐẤU THẦU Đ 38 LĐT 
ENGLISH + 15/8/2014 
x 

6 Thông tư 01/2015/TT-BKH Qui định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, mời thầu, dich vụ tư vấn (.DOC) thay 
thế Thoâng tư 06/2010/TT-BKH 

 

7 Nghị định 30/2015/BĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu 
tư 

ENGLISH 

8 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp ENGLISH 
9  Thông tư 01/2015/TT-BXD Đơn giá nhân công trong Quản lý chi phí XD - DOC ENGLISH 

10 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Mua sắm hàng hóa ENGLISH 

11 TT 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

12 TT 11/2015/TT-BKHDT HỒ SƠ YÊU CẦU Đ/V Chỉ định thầu chào hàng cạnh tranh  

13 Thông tư 15/2010/TT-BKH Hướng dẫn đánh giá gói thầu Tư vấn  
 Thoâng tö 11/2010/TT-BKH Quy định chi tiết veà chaøo haøng caïnh tranh  

14 Thoâng tö 10/2010/TT-BKH Nghieäp vuï ñaáu thaàu  
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15 Thoâng tư 09/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm 
hàng hóa, xây lắp (thay theá 1121/2008/QĐ-BKH ) 

+ 15/6/2010 

16 Thoâng tư 08/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu (thay theá 
1068/2008/QĐ-BKH ) 

+ 15/6/2010 

17 Thoâng tư 06/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (thay theá  1048/2008/QĐ-
BKH ) 

+ 1/5/2010 

18 Thoâng tư 05/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá  (thay theá 
1118/2008/QĐ-BKH ) 

+ 1/4/2020 

19 Thoâng tư 04/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp + 25/3/2010 
20 Thoâng tư 03/2010/TT-BKH Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp (thay theá 937/2008/QĐ-BKH ) + 15/3/2010 
21 Thoâng tư 02/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (thay theá 

1714/2008/QĐ-BKH ) 
+ 15/3/2010 

22 Thoâng tư 01/2010/TT-BKH Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp (thay theá 731/2008/QĐ-BKH ) + 1/3/2020 
23  NĐ 88/1999/ NĐ - CP   01 / 9 / 1999,  

 NĐ sè 14/2000/ NĐ -CP   05 / 5 / 2000  
 NĐ sè 66/2003/ NĐ -CP   12 / 6 / 2003 

HHL 

24 TT17-2010-BKH.DOC Qui định chi tiết đấu thầu qua mạng  
25 Quyết định số 49/2007/QĐ.TTg ngày 11/4/2007 về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại 

điểm đ khoản 101 của Luật Xây dựng 
 

26 TT 21/2010/TT-BKH Qui đinh chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu + 15/12/2010 
27 TT 01/2011/TT-BKH Qui đinh chi tiết về kiểm tra công tác đấu thầu  
28 TT 09/2011/TT-BKH Qui đinh chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu chỉ định tư vấn  
29 1315/CT-TTg Chỉ thị CPhủ v/v chấn chỉnh Đấu thầu  
30 Nghị đinh 38/2013/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
HHL 

31 Nghị đinh 131/2016/NĐ-CP Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợphát triển chính thức HHL 
32  Nghị định 16/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 
ENGLISH 

THANH QUYẾT  TOÁN   
     

 1 Thoâng tö 27/2007/TT-BTC Höôùng daãn veà quaûn lyù, thanh toaùn voán ñaàu tö vaø voán söï nghieäp coù tính chaát 
ñaàu tö thuoäc nguoàn voán Nhaø nöôùc 

 

2 Thoâng tö 130/2007/TT-BTC Söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieåm cuûa Thoâng tö 27/2007/TT-BTC  
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 3 Thoâng tö 88/2009/TT-BTC Söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieåm cuûa thoâng tö 27/2007/TT-BTC vaø thoâng tö 
130/2007/TT-BTC 

 

 4 Quyeát ñònh 56/2008/QÑ-BTC Veà vieäc ban haønh quy trình thaåm tra quyeát toaùn döï aùn hoaøn thaønh ñoái vôùi caùc 
döï aùn söû duïng voán Ngaân saùch Nhaø nöôùc 

 

5 Thoâng tö 33/2007/TT-BTC Höôùng daãn quyeát toaùn döï aùn hoaøn thaønh thuoäc nguoàn voán Nhaø nöôùc HHL thay thế TT19 

6 Thoâng tö 98/2007/TT-BTC Söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieåm cuûa Thoâng tö 33/2007/TT-BTC HHL thay thế TT19 
7 Thông tư 19/2011/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN 

VỐN NHÀ NƯỚC  ngày 14 tháng 2 năm 2011  
HHL 
 

+ 1/4/2011 thay thế TT 
33/2007 và TT 
98/2007/TT-BTC 
HHL 

8 Quyết định 56/2008/QĐ-BTC  qui trình Kieåm tra Quyết toán hoàn thành HHL từ 2014 
9 Quyết định 05/2007/QĐ-KTNN  Qui trình Kiểm toán DA ĐT  

10 Nghị định 105/2004/NĐ-CP  về kiểm toán độc lập  
 11 Nghị định 133/2005/NĐ-CP  bổ sung Nghị định 105  về kiểm toán độc lập  
12 Coâng vaên 1599/BXD-VP Coâng boá phöông phaùp xaùc nhaän chæ soá giaù xaây döïng  
13 Coâng vaên 1600/BXD-VP Coâng boá möùc voán ñaàu tö xaây döïng coâng trình (naêm 2007)  
14 Coâng vaên 1601/BXD-VP Coâng boá chæ soá giaù xaây döïng  
15 Quyeát ñònh 295/QĐ-BXD  Suất vốn đầu tư công trình năm 2010  
16 Quyết định 28/2007/QĐ-BXD Về việc ban hành hệ thống chi tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành 

xây dựng 
 

17 04/ 2014/TT-BTC THÔNG TƯ  Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành  
đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước. 
 

thay thế Quyết định số 
56/2008/QĐ-BTC ngày 
17/7/2008 

18 08/2016/TT-BTC THÔNG TƯ quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước 

thay thế TT  
86/2011/TT-BTC ngày 
17/6/2011 

19 09/2016/TT-BTC THÔNG TƯ quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà 
nước 
 

thay thế TT 19/2011/TT-
BTC  và Thông tư số 
04/2014/TT-BTC 

20 108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của 
bộ tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước 
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21 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/tt-btc ngày 18 tháng 01 
năm 2016 của bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc 
nguồn vốn nhà nước 

 

XỬ PHẠT 
1 Nghị đinh 126/2005/N Đ-CP Qui định về xử phạt  
2 Nghị đinh 95/2007/N Đ-CP Sửa đổi Nghị đinh 126/2005/N Đ-CP  
3 Nghị định 84/2006/NĐ-CP Bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật vi phạm hành chánh  
4 Nghị định 180/2007/NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG LUẬT XD về xử lý vi phạm  
5 Nghị đinh 53/2007/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực đầu tư  

6 TT  04/2007/TTLT-BXD-BCA Höôùng daãn phoái hôïp xöû lyù vi phaïm phaùp luaät trong hoaït ñoäng XD  
7 Nghị định 23/2009 Xử phạt hành chính trong hoạt động XD, kinh doanh, khai thác..  
8 Thông tư 24/2009/BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh 
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát 
triển nhà và công sở 

 

9 Nghị định 112/2010/NĐ-CP Xử phạt thương mại bổ sung ND  06/2008  
10 95/2013/NĐ-CP Nghị định về xử phạt trong lĩnh vực lao động, BHXH khi làm việc ở nước 

ngoài  
DOANH NGHIỆP 
THƯƠNG VI PHẠM 

11 ND_121/2013/NĐ-CP XỬ phạt hành chính trong xây dựng  
 Nghị Đinh 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống 
bạo lực gia đình 

 

12 ND 139/2017/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai 
thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 
động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 

ENGLISH 
bổ sung NĐ 21 20202 
 

13 Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 
quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, 
quản lý sử dụng nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

 

14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai   



 

D:\LUAN\REACTEX\DUNG REACTEC\Bai Giang - Phluan 23-28 Update 2020 COVID.Docx                 22 /41 
 

15 Nghị Đinh 21/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NGHỊ ĐỊNH số ND 139/2017/ND-CP ngày 
27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công 
trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử 
dụng nhà và công sở 

 

16 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư   
17 TT 02/2014/TT-BXD Thông tư hướng dẫn 121/2013/NĐ-CP  

  ODA   
1 Nghị định số 17/2001/NĐ-CP Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 

 
 

2 Thông tư số 06/2001/TT-BKH Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị 
định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 của Chính phủ 

 

3 TC số 4102 TC/QHQT ngày 07/05/2001 Hướng dẫn một số điểm cần chú ý trong công tác kết thúc dự 
án 

 

4 TC số 03 TC/QHQT ngày 17/01/2001 Hướng dẫn công tác kiểm tra chương trình, dự án do nước 
ngoài tài trợ cho Bộ Tài chính. 

 

5 TC số 321 TC/QHQT ngày 22/09/2000 Hướng dẫn một số điểm trong công tác quản lý chương trình, 
dự án do nước ngoài tài trợ cho Bộ Tài chính. 

 

6 TC số 362 TC/QHQT ngày 31/10/2000 Hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định dự án trợ giúp 
của nước ngoài cho Bộ Tài chính. 

 

7 QÑ  số 62/1999/QĐ-BTC ngày 12/06/1999 Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án do nước 
ngoài tài trợ cho Bộ Tài chính. 

 

8 Quyết định số 611 QĐ/BTC ngày 23/04/1999 Ban hành Quy định chế độ thẩm định các dự án do nước ngoài 
tài trợ cho Bộ Tài chính. 

 

9 Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ về quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài  
10 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/ 2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn 

hỗ trợ phát triển chính thức 
 

11 Thông tư 03/2007/TT-BKH 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ 
cấu của ban quản lý dự án chương trình, dự án ODA 

 

12 Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản 
lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

 

13 Thông tư 40/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 108/2007/tt-btc ngày 7/9/2007 của 
bộ tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự 
án hỗ trợ phát triển chính thức (oda) 
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14 Thông tư 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử 
dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)  
 

 

15 Thông tư 192/2011/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử 
dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)  

 

16 Nghị định số 24/2011/NĐ-CP  ngày 05/04/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 
108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp 
đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 

 

17 Thông tư 186/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại việt nam theo quy 
định của luật đầu tư 

 

PCCC   
1 Luaät Phoøng chaùy chöõa chaùy 2001   
2 Luật PCCC 2013 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013   
3 Thông tư 01/2020/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình  
4 Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Phòng cháy và chữa cháy - 

(điều 18) 
 

5 02/2016/TT-BXD Thông tư ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ENGLISH   chung cư 
6 28/2016/TT-BXD  sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 

năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 
quản lý vận hành nhà chung cư, thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 
bộ xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất 
động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy 
định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-
BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng 
 

ENGLISH 

7 Chỉ thị 04/CT-UBND   
 Nghị Định 83/2017/NĐ-CP Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

do Chính phủ ban hành 
 

8    
9 Nghị Đinh 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo 
lực gia đình 

 



 

D:\LUAN\REACTEX\DUNG REACTEC\Bai Giang - Phluan 23-28 Update 2020 COVID.Docx                 24 /41 
 

10 Nghị định 79/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và 
chữa cháy sửa đổi 

 

 Các tài liêu liên quan PCCC Nhóm 8  
Chứng nhận phù hợp chất lượng  Hết sử dụng 

1 Thông tư 16/2008/TT-BXD Hướng dẫn kiểm tra về an toàn chịu lực và chứng nhận phù hợp CLCT DECREE 16/2008 
2 Thông tư 03/2011/TT-BXD Hướng dẫn hoat động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

chịu lực và chứng nhận sự phù hợp CLCTXD 
 

3 Quyết định 313 /QĐ-BXD Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công 
trình xây dựng 

 

4 Quyết định 334 /QĐ-BXD Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện 
Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN 
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DẦU KHÍ  
 

1 LUẬT AN NINH QUỐC GIA QHội khóa XI, / ngày 03 / 12 / 2004  

2 
PHÁP LỆNH Số 30/2000/PL-
UBTVQH10 ngày 28-12-2000 

PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC  

3 NĐ 33/2002/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH  BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC  

4 
THÔNG TƯ 12/2002/TT-BCA 
(A11) 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH  SỐ 33/2002/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 
3 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH  
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

 

5 PHÁP LỆNH số 32/2007/PL-
UBTVQH11  ngày 20 / 04/2007 

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC 
GIA  

6 NĐ 126/2008/NĐ-CP  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Pháp lệnh Bảo vệ công trình 
quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia  

7 THÔNG TƯ 72/2009/TT-BCA 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2008/NĐ-CP NGÀY 11 
THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN 
QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA 

 

8 QĐ 106/2008/QĐ-TTg Về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Thương  
9 LUẬT 41/2005/QH11 LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ  

10 LUẬT DẦU KHÍ QHội khóa  IX ngày 6/7/1993  

11 LUẬT SỬA ĐỔI BS L. DẦU KHÍ QHội khóa  X ngày 9/6/2000 Ref 13 

12 
LUẬT SỬA ĐỔI DK 
10/2008/QH12 

LUẬT  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DẦU KHÍ  

13 NĐ 48/2000/NĐ-CP THI HÀNH LUẬT DẦU KHÍ Ref 11 
14 NĐ 34/2001/NĐ-CP QUI CHẾ ĐẤU THẦU DỰ ÁN TÌM KIẾM THĂM DÒ  

15 NÑ  115/2009/NĐ-CP 

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2000/NĐ-CP 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT DẦU KHÍ VÀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU 
DỰ ÁN TÌM KIẾM THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ BAN HÀNH KÈM 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2001/NĐ-CP 
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LUẬT DẦU KHÍ 
7/1993/ QH IX 

LUẬT SỬA ĐỔI DK 
10/2008/QH12 

LUẬT SỬA ĐỔI 
BS L. DẦU KHÍ 

6/2000/QH 10 

NĐ 48/2000/NĐ-CP 
THI HÀNH LUẬT DẦU 
KHÍ 

NĐ 34/2001/NĐ-CP 
QUI CHẾ ĐẤU THẦU 

DỰ ÁN TÌM KIẾM 
THĂM DÒ 

 

NÑ  115/2009/NĐ-CP 
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  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN XD VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 2015   
Link excel 

KH Số hiệu Nội dung 
Ngày ban 

hành 
Ngày hiệu 

lực 
Ghi chú 

LUẬT     
ĐTư 49/2014/QH13 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014.DOC      18/06/2014 01/01/2015 Hết HL   

ĐTư 28/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
11 Luật có liên quan đến quy hoạch 
2018 

15/06/2018 01/01/2019 Hết HL 

ĐTư 39/2019/QH14 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2019 13/6/2019 01/01/2020 Có Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật Đầu tư Công 

XD 50/2014/QH13 LUẬT XÂY DỰNG –  Một số điểm mới 18/06/2014 01/01/2015 Thay thế luật Xây dựng số 16/2003/QH11 

MT 55/2014/QH13 LUẬT BV MÔI TRƯỜNG 23/06/2014 01/01/2015 Thay thế luật BV MT số 52/2005/QH11 
NO 65/2014/QH13 LUẬT NHÀ Ở 2014.DOC  25/11/2014 01/07/2015 Thay thế Luật nhà ở số 56/2005/QH11 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 34/2009/QH12 và Luật số 
38/2009/QH12, Nghị quyết số 
19/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và 
sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

BĐS 66/2014/QH13 LUẬT KINH DOANH BĐS014.DOC     25/11/2014 01/07/2015 Thay thế Luật kinh doanh bất động 
sản số 63/2006/QH11 

ĐTư 67/2014/QH13 LUẬT ĐẦU TƯ.DOC 26/11/2014 01/07/2015 Thay thế Luật đầu tư số 59/2005/QH11 
và Nghị quyết số 49/2010/QH12 của 
Quốc hội về dự án, công trình quan trọng 
quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ 
trương đầu tư 

DN 68/2014/QH13 LUẬT DOANH NGHIỆP 2014. DOC 26/11/2014 01/07/2015 Thay thế Luật doanh nghiệp số 
60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 
của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 
ngày 20 tháng 6 năm 2013 
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NGHỊ ĐỊNH – THÔNG TƯ 

QUẢN LÝ DỰ ÁN 

DA1  Nghị Định 
59/2015/NĐ-CP 

 Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng  . doc  
BẢNG 59 

10/06/2015 05/08/2015   Thay thế NĐ 12/2009/NĐ-CP: NĐ83 v 

DA2  Qui trình thủ tục qđ chủ trương đầu tư của 
CP; của QH 

  Soạn theo LĐT 

DA3 Nghị định 
42/2017/NĐ-CP 

về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 
của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.doc 

5/4/2017 1/6/2017 Bổ sung ND 59/2015/ND-CP 

DA4 Nghị định 
100/2018/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của 
bộ xây dựng 

16/7/2018 15/9/2018  

DA5 NĐ 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. 
Dự án quan trọng quốc gia được quy định tại 
Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng 
năm 2014 và dự án do Quốc hội quyết định chủ 
trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 

25/12/2015 15/02/2016 Bãi bỏ 03/2013/NĐ-CP quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
49/2010/QH12 của QH về dự án, công 
trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội 
quyết định chủ trương đầu tư. 

DA6 02/2016/TT-BXD Thông tư ban hành quy chế quản lý, sử dụng 
nhà chung cư 

   

DA7 Thông tư 14/2016/TT-
BXD 

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây 
dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt 
động xây dựng tại Việt Nam 

30/6/2016 15/8/2016 
 

Thay thế cho Thông tư số 01/2012/TT-
BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng 
Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu 
và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động 
xây dựng tại Việt Nam. 

DA8 Thông tư 16/2016/TT-
BXD 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị 
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
. pdf 

 15/8/2016 
 

Thông tư số 03/2009/TT-BXD, 
Thông tư số 10/2013/TT-BXD, 
Thông tư số 09/2014/TT-BXD     hết hiệu 
lực  Đ/V quy định về Ban QLDA ĐTXD  

DA9 Nghị định 
40/2020/NĐ-CP 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
luật đầu tư công 

6/4/2020 6/4/2020 Phụ lục I: phân loại DA  



 

D:\LUAN\REACTEX\DUNG REACTEC\Bai Giang - Phluan 23-28 Update 2020 COVID.Docx                 29 /41 
 

Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 6, Điều 
46, Điều 47 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 
không áp dụng đối với các đối tượng quy 
định tại các khoản 3, 5 Điều 101 của Luật 
Đầu tư công số 39/2019/QH14. 

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

CL1 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng (doc) 

12/05/2015 01/07/2015  Thay thế NĐ số 114/2010/NĐ-
CP, 15/2013/NĐ-CP 

CL2 CHỈ THỊ 01/2015/CT-
BXD 

về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây 
dựng công trình 

2/11/2015   

CL3 Thông tư 05/2015/TT-
BXD 

quy định về quản lý chất lượng xây dựng và 
bảo trì nhà ở riêng lẻ 

30/10/2015 01/ 01/2016 thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BXD 

CL4 Thông tư 03/2016/TT-
BXD 

quy định về phân cấp công trình xây dựng và 
hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 
đầu tư xây dựng 

10/03/2016 15/05/2016 thay thế các quy định tại Điều 7, Phụ lục 
1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD và các 
Khoản 4, 6 Điều 1 Thông tư số 
09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại các TT 
hướng dẫn 15/2013/NĐ-CP QLCLCTXD 

CL5 Thông tư 26/2016/TT-
BXD 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 

26/10/2016 15/12/2016 thay thế: 
Thông tư số 03/2011/TT-BXD ; 
Thông tư số 02/2012/TT-BXD ; 
Thông tư số 10/2013/TT-BXD ; 
Thông tư số 09/2014/TT-BXD . 

CL6 Thông tư 04/2016/TT-
BXD 

Quy định giải thưởng về chất lượng công 
trình xây dựng 

10/03/2016 15/05/2016  

CL7 62/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện hoạt động 
giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm 
chuyên ngành xây dựng 

1/7/2016 1/7/2016  

CL8 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng 

25/4/2017 15/6/2017  

      

HỢP ĐỒNG 
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HĐ1 37/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết về Hợp đồng xây dựng 
(DOC) SO SÁNH NĐ 48 

22/04/2015 16/05/2015 Thay thế NĐ số 48/2010/NĐ-CP, 
207/2013/NĐ-CP 

HĐ2 Thông tư 07/2016/TT-
BXD 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG 
XÂY DỰNG.  
 

10/03/2016 01/5/2016 thay thế Thông tư số08/2010/TT-
BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng 
về hướng dẫn phương pháp Điều chỉnh 
giá hợp đồng xây dựng./. 

HĐ3 Thông tư 08/2016/TT-
BXD 

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP 
ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG.  
 

10/03/2016 01/5/2016 thay thế Thông tư số08/2011/TT-
BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng 
Hướng dẫn mẫu Hợp đồng một số công 
việc tư vấn xây dựng. 

HĐ4 Thông tư 09/2016/TT-
BXD 

HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH 
Vn.doc 

10/03/2016 01/5/2016 thay thế Thông tư số 09/2011/TT-
BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn Mẫu hợp đồng thi công. 

      

QUẢN LÝ CHI PHÍ 

CP1 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 
trình  (.doc) BẢNG 32 

25/03/2015 10/05/2015 Thay thế NĐ số 112/2009/NĐ-CP ngày 
14/12/2009 
NĐ 32 hết hiệu lực từ 1/10/2019 

CP2 84/2015/NĐ-CP Giám sát đánh giá đầu tư 30/9/15 20/11/15 Thay thế NĐ 113/2009/NĐ-CP 

CP3 22/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ quy định về mẫu báo cáo giám 
sát và đánh giá đầu tư 

18/12/2015 18/12/2015 thay thế Thông tư số 13/2010/TT-
BKHĐT  

CP4 Thông tư 05/2016/TT-
BXD 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN 
CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG 

10/03/2016 01/5/2016 thay thế TT số 01/2015/TT-BXD ngày 
20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
xác định đơn giá nhân công trong quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng. 

CP5 Thông tư 06/2016/TT-
BXD 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI 
PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
BỊ thay thế bởi TT 09/2019/TT-BXD 
 

10/03/2016 01/5/2016 thay thế : 
TT số 04/2010/TT-BXD  ngày 26/5/2010 hướng 
dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 
trình, 
 TT 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng 
dẫn phương pháp định xác định giá ca máy và 
thiết bị thi công  
 TT số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng 
dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của 
Bộ Xây dựng. 
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CP6 Quyết định  
1161/QĐ-BXD 
 

CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 
NĂM 2014 

15/10/2015   

CP7 79/QĐ-BXD ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

15/2/2017   

CP8 QĐ 706/QĐ-BXD  Suất đầu tư XD 2016   Công bố suất vốn đầu 
tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng 
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 

   

CP9 thông tư 72/2017/TT-
BTC 
 

quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu 
từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu 
tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước. 

   

CP10 Thông tư 
209/2016/TT-BTC 

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT 
KẾ CƠ SỞ 

10/11/2016 1/1/2017  thay thế Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 
tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

CP11 Thông tư 01/2017/TT-
BXD 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI 
PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

   

CP12 Nghị định 
68/2019/NĐ-CP 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/8/2019 1/10/2019 32/2015/NĐ-CP hết hiệu lực 

CP13 Nghị Định 
96/2019/NĐ-CP 

Về Khung giá đất 19/12/2019 19/12/2019 Nghị định này thay thế Nghị định số 
104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về khung giá đất. 

CP14 Thông tư 09/2019/TT-
BXD 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng. doc 

26/12/2019 15/02/2020  

CP15 Thông tư 16/2019/TT-
BXD 

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án 
và tư vấn đầu tư xây dựng 

26/12/2019 15/02/2020 Thay thế 79/QĐ-BXD 

ĐẦU TƯ 

ĐTư1 77/2015/ NĐ-CP Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm 10/9/2015 1/1/2015 Thay thế các quy định trước đây trái với 
các quy định tại Nghị định này 

ĐTư2 15/2015/NĐ-CP Nghị Định  15/2015/NĐ-CP PPP 14/11/2015 10/04/2015 Thay thế: a) 108/2009/NĐ-CP ngày 
27/11/2009 về đầu tư theo hình thức hợp 
đồng BOT, BTO, BT; b) 24/2011/NĐ-CP 
ngày 05/4/2011 v/v sửa đổi một số điều 
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của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ; c) 
71/2010/QĐ-TTg ngày 09 /11 /2010 v/v 
Quy chế thí điểm về đầu tư PPP 

ĐTư3 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
 

4/5/2018 19 /6 /2018 thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư. 
Bãi bỏ các nội dung quy định về chủ 
trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án 
PPP tại các Điều 10, 17, 19, 24 và 33 
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 25 
tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật 
đầu tư công. 
 

ĐTư4  118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư  -  Một số điểm mới 12/11/2015 27/12/2015 Thay thế NĐ 108/2006/NĐ-CP 

ĐTư5  114/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung điều 21 nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 / 3 / 2008 về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 

9/11/2015 25/12/2015 Bãi bỏ Khoản 9 Điều 1 NĐ164/2013/NĐ-
CP ngày 12 /11/ 2013 / về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 / 3/ 2008 / về 
khu CN, khu chế xuất và khu kinh tế 

ĐTư6 Nghị định 
136/2015/NĐ-CP 

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu 
tư CÔNG 

31/12/2015 15/2/2016 HHL 

ĐTư7 83/2015/NĐ-CP Đầu tư ra nước ngoài 25/09/2015 Ngày ký Thay thế 78/2006/NĐ-CP 

ĐTư8 1161/QĐ-BXD Suất đầu tư XD 2014 15/10/2015   

ĐTư9 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá 
đầu tư 

18/12/2015 Ngày ký thay thế Thông tư số 13/2010/TT-
BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu 
báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. 

      

BĐS 76/2015/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật Kinh doanh 
bất động sản số 76/2015/NĐ-CP 

10/09/2015 01/11/2015 Thay thế 153/2007/NĐ-CP ngày 15/ 10/ 
2007 v/v quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật KDBĐS năm 2006. 

DOANH NGHIỆP 
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DN  96/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết Luật Doanh Nghiệp 19/10/2015 08/12/2015 Thay thế 102/2010/NĐ-CP, qui định chi 
tiết đ 10. 44. 189,208 Luật Doanh 
Nghiệp, áp dụng cho các doanh nghiệp 
qui định theo đ 2 Luật Doanh Nghiệp 

DN 119/2015/TT-BTC  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với 
quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

12/08/2015 01/10/2015 áp dụng từ năm tài chính 2015 

ĐẤU THẦU 

ĐTH1 63/2014/NĐ-CP  HD thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø Löïa choïn NT 
theo luaät DT mới.DOC 

26/6/2014 15/8/2014 Thay thế 85/2009/NĐ-CP ; 68/NĐ-CP; 
50-QĐ-TTg 

ĐTH2 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015 10/12/2015 thay thế 02/2009/TT-BKH ngày 17 / 02 
/2009 của Bộ KHĐT về lập kế hoạch ĐT 

ĐTH3 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

17/03/2015 5/5/2015 0 ≠ 

ĐTH4 190/2015/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng chỉ phí trong 
quá trình lựa chọn nhà thầu  

  các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước và vốn tráỉ phiếu CP. PHỤ LỤC 

ĐTH5 01/2015/TT-BKH Qui định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, mời 
thầu, dich vụ tư vấn; 01/2015/TT-BKH.DOC  

14/2/2015 15/04/2015 thay thế 09/2011/TT-BKHĐT ;  Thoâng tư 
06/2010/TT-BKH   

ĐTH6 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015 01/07/2015 Thay thế TT 01/2010/TT-BKH và TT 
02/2010/TT-BKH 

ĐTH7 05/2015/TT-BKHĐT HỒ SƠ MỜI THẦU Mua sắm hàng hóa 16/06/2015  Áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, 
đấu thầu hạn chế trong nước; ODA 

ĐTH8 11/2015/TT-BKHDT HỒ SƠ YÊU CẦU Đ/V Chỉ định thầu, chào 
hàng cạnh tranh 

27/10/2015 22/12/2015 Thay thế 04/2010/TT-BKH và 
11/2010/TT-BKH 

ĐTH9 02/2015/TT-
BLĐTBXH 

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư 
vấn trong nước  

12/01/2015 01/03/2015 làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch 
vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng 
theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.  

ĐTH10   01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định Đơn giá nhân công trong 
Quản lý chi phí XD - DOC   

20/03/2015 15/05/2015 Không còn sử dụng hệ số phụ cấp không 
ổn định sản xuất, phụ cấp lưu động, phụ 
cấp khu vực trong công thức tính lương 
nhân công. 

ĐTH11 07/2015/TTLT-
BKHĐT-BTC 

thông tư liên tịch quy định chi tiết việc cung 
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 
chọn nhà thầu qua mạng 

8/9/2015 11/11/2015 hết hiệu lực :20/2010/TTLT-BKH-BTC  
17/2010/TT-BKH. 

BẢO HIỂM, BẢO LÃNH 
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BH 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật bảo 
hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

11/11/2015 01/01/2016 Thay thế 152/2006/NĐ-CP; 83/2008/NĐ-
CP; 122/2008/NĐ-CP; 107/2007/QĐ-TTg 

BH 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 
đầu tư xây dựng 

13/11/2015 10/2/2016 Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động 
đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục 
thực hiện theo quy định của pháp luật tại 
thời điểm giao kết hợp đồng 

BH  37/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao 
động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp bắt buộc 

15/5/2016 1/7/2016  

Bảo 
lãnh 

07/2015/TT-NHNN Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng 
 

25/6/2015 9/8/2015 thay thế 28/2012/TT-NHNN ngày 
03/10/2012 của NHNN về bảo lãnh NH 

MT 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
luật bảo vệ môi trường 

14/02/2015 01/04/2015 Thay thế 80/2006/NĐ-CP  
21/2008/NĐ-CP; 04/2009/NĐ-CP 
18/2013/QĐ-TTg  

QH 44/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số nội dung 
về quy hoạch xây dựng 

06/05/2015 30/6/2015 Thay thế Nghị định số 08/2005/NĐ-CP 
về quy hoạch xây dựng 

THANH QUYẾT TOÁN 

TQT 08/2016/TT-BTC THÔNG TƯ quy định về quản lý, thanh toán 
vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước 

18/1/2016 5/3/2016 thay thế TT  86/2011/TT-BTC ngày 
17/6/2011 

TQT 09/2016/TT-BTC THÔNG TƯ quy định về quyết toán dự án 
hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 
 

18/01/2016 5/3/2016 Thay thế TT 19/2011/TT-BTC  và Thông 
tư số 04/2014/TT-BTC 

TQT 67/2015/TT-BTC Chuẩn mực kiểm toán 08/5/2015 1/7/2015  

 Thông tư 10/2016/TT-
BXD 

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc 
giới theo quy hoạch xây dựng 

15/3/2016 30/4/2016 thay thế TT số 15/2010/TT-BXD ngày 
27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về 
cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo 
quy hoạch đô thị 

 Nghị định 
68/2019/NĐ-CP 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng BẢNG 68 
Bảng TMĐT và DT NĐ 68/2019/NĐ-CP 

   

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG  
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VSLĐ Luật số: 
84/2015/QH13 

Luật An toàn, vệ sinh lao động 25/6/2015 1/7/2016 Mục 3 Chương III, khoản 4 Điều 84, 
điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 
86, các điều 104, 105, 106, 107, 116 và 
117 Luật 58/2014/QH13 hết hiệu lực  

VSLĐ Nghị định 
39/2016/NĐ-CP 

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
luật an toàn, vệ sinh lao động 

15/5/2016 1/7/2016 Các quy định tại Điều 9, 10, 11, 12, 13 và 
14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP, 
 Điểm a, b và c Khoản 6 Điều 34 Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 
2015 của Chính phủ Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu 
tö xaây döïng  hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực. 

VSLĐ Nghị định 
45/2013/NĐ-CP 

quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao 
động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
và an toàn lao động, vệ sinh lao động 
 

10/5/2013 1/7/2013 HẾT HL: 
 195/1994/ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật lao động về giờ làm việc,nghỉ ngơi; 
 06/1995/ND-CP về an toàn lao động, VSLĐ 
 109/2002/NĐ-CP bổ sung 195/1994/ND-CP; 
 110/2002/NĐ-CP bổ sung  06/1995/ND-CP 
 Điều 2 81/2012/NĐ-CP bổ sung 68/2008/NĐ-CP 

điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và 
giải thể cơ sở bảo trợ xã hội   

ATLĐ Thông tư 04/2017/TT- 
BXD 

Quy định về quản lý an toàn lao động trong 
thi công xây dựng công trình 

30/3/2017 15/5/2017  thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03 
tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy định về an toàn lao động trong thi công xây 
dựng công trình. 

      

NHÀ CHUNG CƯ 
NHÀ 
CC 

Thông tư 06/2019/TT-
BXD 

sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử 
dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
ban hành 

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, 
sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 
số 02/2016/TT-BXD  

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của 
Thông tư số 28/2016/TT-BXD 

 Thông tư 01/2020/TT-
BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 
cho nhà và công trình 
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MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ  XÂY DỰNG ĐANG SỬ DỤNG 

 Công việc liên quan 
Số hiệu / ngày tháng năm của 
văn bản 

Tên nội dung văn bản 

I Quản lý dự án Nghị Định 59/2015/NĐ-CP  Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng  . doc  BẢNG 59 
   Qui trình thủ tục qđ chủ trương đầu tư của CP; của QH 
  NĐ 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. 

Dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng 
năm 2014 và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 

  02/2016/TT-BXD Thông tư ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 
  Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động 

xây dựng tại Việt Nam 
  Thông tư 16/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (ban QLDA CN và KV) 
. pdf   

   Nghị Định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 

  Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 
của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.doc 

  Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng 

  Văn bản hợp nhất 02/VBHN-
BXD 

Hợp nhất về các nghị đinh quản lý dự án đầu tư  

  NĐ 131/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 
   Nghị Định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 

    

  Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động 
xây dựng tại Việt Nam 

  Thông tư 15/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
  Nghị Định 53/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY 

DỰNG  
  63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
 VLXD   
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  Thông tư  02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 
công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng 

    
  Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 
  Thông tư 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 

  Thông tư 13/2017/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 
    
 CẤP PHÉP Thông tư 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động 

xây dựng tại Việt Nam 
  Thông tư 15/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
  Nghị Định 53/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY 

DỰNG  
    
    
II Năng lực hành nghề Luật xây dựng (2014)  .pdf Luật Xây dựng .doc CHƯƠNG VIII 
  Nghị Định 59/2015/NĐ-CP   
  Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 

của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.doc 
  Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng 
  Thông tư 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 
  Thông tư 24/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng 

III Quản lý đấu thầu Luật đấu thầu (2013) LUẬT ĐẤU THẦU. DOC 
  63/2014/NĐ-CP  HD thi haønh Luaät ñaáu thaàu vaø Löïa choïn NT theo luaät DT mới.DOC 
x  10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
  30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
  190/2015/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng chỉ phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu  
  01/2015/TT-BKH Qui định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, mời thầu, dich vụ tư vấn; 01/2015/TT-BKH.DOC  
  03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp 
  05/2015/TT-BKHĐT HỒ SƠ MỜI THẦU Mua sắm hàng hóa 
  11/2015/TT-BKHDT HỒ SƠ YÊU CẦU Đ/V Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 
  02/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước  
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    01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định Đơn giá nhân công trong Quản lý chi phí XD - DOC   
  07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thông tư liên tịch quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu qua mạng 
    

IV Quản lý chất lượng 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (doc) 

  CHỈ THỊ 01/2015/CT-BXD về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình 

  Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 
  Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng FOLDER: PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH 
  Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 

  Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 

  Thông tư 04/2017/TT- BXD Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 

  Thông Tư 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

  Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 

    
V Quản lý chi phí  Luật Xây dựng .doc Chương VII, mục 1 

  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  BIM (đ 25.doc) BẢNG 32 HHL 
  Thông tư số 02/2015/TT-

BLĐTBXH 

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước 

  84/2015/NĐ-CP Giám sát đánh giá đầu tư 
  22/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 
  Thông tư 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

  Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
  Quyết định  

1161/QĐ-BXD 
CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014 

  Thông tư 01/2017/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 
  Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 
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  thông tư 72/2017/TT-BTC 
 

quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu 
tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

  Nghị Định 96/2019/NĐ-CP Về Khung giá đất 
 x Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng BẢNG 68 

Bảng TMĐT và DT NĐ 68/2019/NĐ-CP 
 x Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng. doc 
  Thông tư 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức Xây Dựng _ CÁC ĐINH MỨC  
  Thông tư 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
  Thông tư 12/2019/TT-BXD Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ 

số giá xây dựng 
  Thông tư 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới 

  Thông tư 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng 
  Thông tư 15/2019/TT-BXD Hhướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 
 x Thông tư 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng HL 15/2/2020 
  Thông tư 17/2019/TT-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 
  Thông tư 18/2019/TT-BXD Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng 
  Thông tư 19/2019/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
  Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 
  Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư 
  Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 
  Nghị Định 96/2019/NĐ-CP Về Khung giá đất 
  Nghị định 69/2019/NĐ-CP 

 
Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao 

  Thông tư 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  

 Thanh quyêt toán   

  08/2016/TT-BTC THÔNG TƯ quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước 

  09/2016/TT-BTC THÔNG TƯ quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 
 

  108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của bộ tài 
chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
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  64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/tt-btc ngày 18 tháng 01 năm 2016 
của bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 

  Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng BẢNG 68 
Bảng TMĐT và DT NĐ 68/2019/NĐ-CP 

    
VI Quản lý hợp đồng Luật Xây dựng .doc Chương VII, Mục 2 

  Nghị định 37/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết về Hợp đồng xây dựng (DOC) SO SÁNH NĐ 48  
   Bảng CÁC CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BẢNG 

37 NĐ 37 
  Thông tư 07/2016/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  
  Thông tư 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.  
  Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Vn.doc 
  Nghị định 37/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết về Hợp đồng xây dựng (DOC) SO SÁNH NĐ 48  
   Bảng CÁC CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BẢNG 

37 NĐ 37 
    

    

VII Thanh quyết toán 
HĐ 

Thông tư 08/2016/TT-BXD THÔNG TƯ quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước 

  09/2016/TT-BTC THÔNG TƯ quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 
  67/2015/TT-BTC Chuẩn mực kiểm toán 
  Thông tư 10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng 
  Qui định chi tiết về Hợp đồng xây 

dựng 
Điều 19, 22 NĐ 37/2015/NĐ-CP 

VIII An toàn lao động Luật xây dựng (2014)  .pdf Luật Xây dựng .doc 
  Luật số: 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động 

  Nghị Định 59/2015/NĐ-CP Veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng  . doc  BẢNG 59 
  Nghị định 45/2013/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 
  Nghị định 39/2016/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động 
  Luật 58/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội 
  CHỈ THỊ 01/2015/CT-BXD về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình 

  Qui định chi tiết về Hợp đồng xây 
dựng 

Điều 48 ; 35/2015/NĐ-CP TCVN 5308-91 
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  Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO 
ĐỘNG hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019 

  Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 
kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường 
lao động – tiếng anh -  

IX Xử phạt   
  Nghị đinh 53/2007/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lỉnh vực đầu tư 

  TT  04/2007/TTLT-BXD-BCA Höôùng daãn phoái hôïp xöû lyù vi phaïm phaùp luaät trong hoaït ñoäng XD 
  Nghị định 112/2010/NĐ-CP Xử phạt thương mại bổ sung ND  06/2008 
  95/2013/NĐ-CP Nghị định về xử phạt trong lĩnh vực lao động, BHXH khi làm việc ở nước ngoài  
  ND_121/2013/NĐ-CP XỬ phạt hành chính trong xây dựng 
  TT 02/2014/TT-BXD Thông tư hướng dẫn 121/2013/NĐ-CP 
    
X QUI CHUẨN QUI 

HOẠCH 
  

  Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng    

  
 


